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	QUỐC HỘI


Nghị quyết số: 58/2018/QH14
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 và Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 101/2015/QH13 ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; Nghị quyết số 37/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết số 323/NQ-UBTVQH14 ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016; Nghị quyết số 330/NQ-UBTVQH14 ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương năm 2016;

Sau khi xem xét Báo cáo số 189/BC-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của  Chính phủ, Báo cáo số 197/BC-KTNN ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Kiểm toán nhà nước, Báo cáo thẩm tra số 1024/BC-UBTCNS14 ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và Báo cáo tiếp thu, giải trình số 290/BC-UBTVQH14 ngày 09 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016;

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

1. Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.407.572 tỷ đồng  (một triệu, bốn trăm linh bảy nghìn, năm trăm bảy mươi hai tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2015, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002.
2. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.574.448 tỷ đồng (một triệu, năm trăm bảy mươi tư nghìn, bốn trăm bốn mươi tám tỷ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017.

3. Bội chi ngân sách nhà nước là 248.728 tỷ đồng (hai trăm bốn mươi tám nghìn, bảy trăm hai mươi tám tỷ đồng), bằng 5,52% tổng sản phẩm trong nước (GDP).
Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước gồm: vay trong nước 197.165 tỷ đồng (một trăm chín mươi bảy nghìn, một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng); vay ngoài nước 51.563 tỷ đồng (năm mươi mốt nghìn, năm trăm sáu mươi ba tỷ đồng).

(Kèm theo các phụ lục I, II, III, IV, V, VI)

Điều 2. Giao Chính phủ

1. Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và nghiên cứu, thực hiện các đề xuất được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1024/BC-UBTCNS14 ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

3. Chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp khẩn trương rà soát, phê duyệt quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đã hoàn thành. Đồng thời có biện pháp khẩn trương chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để tiếp diễn tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công đã hoàn thành nhưng chậm phê duyệt quyết toán.

4. Hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của cấp mình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
5. Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và báo cáo cụ thể với Quốc hội về danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2016 khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. 

Điều 3. Giám sát thực hiện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.


Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018./.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân
[image: image1.jpg]QUYET TOAN CAN POI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2016
(Kém theo Nghi quyét sé 58/2018/QH 14 ngay 12 thang 6 ndm 2018 cia Quéc hoi)
Don vi: Ty dong

Phu luc 1

Quyét todn So sanh
STT Chi tiéu Du toan NSNN Bao gom QT/DT
NSTW NSbP (%)
1 2 3 4 5 7=4/3
A |THU QAN i()LNﬁAN SACH NHA NUGC 1.019.200 1.407.572 | 678.681
I | Thu theo du toan qug hoi 1.014.500 | 1.107.381 600.248 109,2
I [ Thu ndi dia (khong ke thu tir dau tho) 785.000 ~ 886. 791 380.923 113,0
2 | Thu tir ddu tho 54.500 40186 | 40.186 73,7
3 | Thu can do}ﬂSﬁN Jg}ygtrkhau nhap khau 7 prr OQO 172. 026 | 172.026 100,0
4 | Thu vién trg khong hoan lai 3.000 8378 | 7.113 279.3
I Thu tir quy du trqﬁt:ﬂ_chmh 25 |
Thu huy dng diu tu cia NSPP theo Luat
111 NSNN o 12.57? | L
Kinh phl da xuit quy ngan sach niim 2015 chua
quyet toan, chuyen sang nam 2016 quyét toan va
o ) chuyen ngudn nim 2015 sang nim 2016 chi 4.700 236.564 78.433 ©
theo ché d quy dinh B
Thu két duw NSDP nim 2015 chuyen vao thu
¥ |NSNN nam 2016 o S
VI | Thu I?g 7slngwtu’ nganr §(1le L"P tren - -
B |CHI CAEPOI NGAN SACH NHA NUOC 1.273.433 L 574 448 (1) ) 927 409 ) 7
I | Chi theo dy tgggngoicﬁl!on 7 1.273.433 | 771&0761 592.674 | 101,7
1 [Chi dag tu phat trién 254.950 296.451 |  68.122 116,3
2 |Chi tra ng, vién trg 7 B 155 100 175.784 | 155.151 113,3
3 |Chi thuong xuyén 837. 283 - 822343 @ 369.401 98,2
4 Ch1 bd sung quy du tru tal chinh 100 483 483,4
5 Du phong O 26. OOO 7 B |
Kinh phi da xuét quy ngan sach niim 2016 chua
quyet toan, chuyen sang nam 2017 quyét todn va
1 s6 chuyen nguon nam 2016 sang nam 2017 chi 2187 SRS
theo ché dﬁoﬁggy dinh . )
Kinh phi da xuat quy ngan séch nam 2016 chua
1 quyet toan, chuyén sang nam 2017 quyét toan theo 19.851 19.851
ché do
) S6 chuyen nguon nam 2016 sang nam 2017 dé chi 259536 60.844 @)
theo che d6 quy dinh | s
r Chi bé sung tir NSTW cho NSBP I ] 254 040 B
C CanjoﬁnESNN 254233 | ] 248 728
1 [Chénh léch thu, chi ngan sach |
2 |Chénh léch chi lon hon thu NSTW (Béi chi NSNN) 254.233 248.728
3 |y le (/) boz clfzrl Myso GDP ké hoach - 4,95% | 1 4 85%;
4 |Ty le (%) b01 chi NSNN so GDP thwc hzen 5,65% 5 52%

Ghi chu:

(1) Quyét todn thu, chi NSNN khéng bao gom thu b6 sung tic ngdn séch cdp trén va chi b6 sung cho ngdn sach cap dudi;

(2) Bao gom ca kinh phi thuc hién cai cach tién hiong;

(3) va (4) Bao gém ca chuyén nguén thuee hién cai cach tién lwong;

(5) Quyét todn trong tieng linh vuc chi.




[image: image2.jpg]Phu luc 11
QUYET TOAN THU NGAN SACH NHA NUOC NAM 2016
(Kém theo Nghi quyét sé 58/2018/QH14 ngay 12 thang 6 nam 2018 ciia Quéc héi)

Donvi: Ty d&ng
- : By A oiay | TY 1€ (%)
Noi d .
STT 0i dung Du toan Quyét toan | Chénh léch QT/DT
1 2 3 4 5=4-3 6=4/3
A Thu theo dll’ todn cua Quoc hoi 1.014.500 1.107.381 92 881 109,2
I |Thu ngi dla tir san xuat kmh doanh 722.336 762.998 40. 662 105 6
1 | - Thu tir khu vuc doanh nghlep nha nudc 256.308 257.320 1.012 100,4
) - Thu tir khu vuc doanh nghnep c6 vbn dautunuoc 159.010 162.934 3.924 102,5
ngoai (khong ké thu tir diu tho)
3 - Thu tir khu vuc congthuongnghwp ngoal quoc 143 488 157082 13.594 109.5
doanh
4 |- Thué sir dung dét nong nghiép 31 60 29 193.,6
5 |- Thué thu nhép ca nhan 63.594 65.235 1 641 102,6
6 |-L¢ ph| trudc ba 22.805 27.304 4 499 119,7
7 |- Thué bao vé moi truong 38.472 43.142 4.670 112,1
8 |-Cac loa1 phi, 1€ phi 15 798 21.883 6 085 138,5
9 |-Thu khac ngan sach 21 521 25.513 3 992 118,5
10 |- Thu quy d4t cong 1ch hoa 101 cong san ta1 xa 1 308 2.524 L 216 193,0
II |Cac khoan thu vé nha, dat 62 664 123.793 61 129 197,6
- Thué st dung dat phi nong nghiép 1.398 1.418 20 101,4
- Thu tién thue dat, thué mat nuwoc 10 859 20.624 9 765 189,9
- Thu tién sir dung dat 504 000 99. 6]9 49 619 199,2
- Thu ban nha o thuoc SO hu‘u nha nuoc 407 2. 133 l 726 524,0
III |Thu tu' dau thd 54.500 40.186 - 14 314 73,7
IV |Thu cin d6i NSNN tir hoat dong xuit nhap khiu 172.000 172.026 26 100,0
| - Thué xuat khau, nhap khau, TTDB, BVMT hang 91.000 96.125 5125 105.6
~ |nh@p khau ]
) - Thué GTGT hang hoa nhap khau thu can 601 ngan 81.000 75900 -5.100 937
sach
Bao goém:
- Téng s6 thu 179.000 174.902 -4.098 97 7
-S6 hoan thué GTGT -98.000 -99.002 -1 002 101,0
Thu vién trog khong hoan lai 3.000 8.378 5 378 279,3
B |Thu tir quy du trir tai chinh 25|
C |Thu huy dong diu tu ciia NSPP theo Luit NSNN 12.579|
D |Chuyén ngudn tir nim 2015 sang nam 2016 236.564
E |Thu két dw ngin siach dia phuwong nim 2015 51.023
TONG THU CAN DOI NSNN NAM 2016 1.014.500| _ 1.407.572




[image: image3.jpg]Phu luc 111
QUYET TOAN CHI NSNN, CHI NSTW VA CHI NSDP
THEO CO CAU CHI NAM 2016
(Kem theo Nghi quyét s6 58/2018/QH14 ngay 12 thang 6 nam 2018 cua Quéc héi)
Donvi: Ty a"o‘ﬁg

Noi dung Du toan NSNN Quyét toan NSNN So sanh QT/DT (%)
NSNN | NSTW" | NSpP® | NSNN [ NSTW [ NSBP | NSNN [NSTW| NSPP
1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 6=6/3 | 10=7/4] 11=6/5
Chi theo du toan Quéc hoi 1.273.433| 599.873| 673.560| 1.295.061| 592.674| 702.387| 101,7| 98,8 1043
I | Chidéautu phat trién 254.950f 69.074] 185.876 296.451 68.122| 228.329 116,3 98,6 122.8
Il [Chi tra ng va vién tro 155.100{ 155.100 175.784] 155.151 20.633| 113,3| 100,0
Chi phat trién su nghiép KT-XH, QP, | JUSN SR )
j 837. 66.384 : 3 4
111 AN,QLHC 3) | 7.283| 366.3 470.899 822.343 3679431” 52.942 95&,2 100,8 96,2
Trong do
1 | Chi Gido duc, dao tao va day nghe 4) 195.604| 19.934|( 175.670 178.036| 14.820| 163.216 91,0 74,3 92,9
2 |Chi khoa hoc va cong nghe 4) 10.471 8013 2.458 9.440 7.622 1.818 90,2 951 74,0
IV |Chibd sung quy du trir tai chinh 100 100 483 483| 4834 483,4
V | Du phong 26.000 9.315 16.685
Kinh phi da xuft quj ngén sich nim | N - T :
2016 chua quyet toan, chuyen sang
B |nim 2017 quyét todn va s6 chuyén 279.387| 80.695| 198.692
ngudn nim 2016 sang nim 2017 dé chi
theo ché dd quy dinh
' L ] i ©) e ik
~ Tongso (A +B) | 1.273.433] 599.873| 673.560| 1.574.448| 673.369 901.079| 123,6| 112,3| 133,8
Cac khoan thu quan ly qua ngén siach
C |nha nwéc va ngudn trai phiéu Chinh 91.245| 61.050| 30.195 98.286( 60.417 37.869( 107,7
phi - - o .
Tong sb (A +B+C ) 1.364.678| 660.923| 703.755| 1.672.734| 733.786| 938.948| 122,6|/ 111,0f 1334
D Vay ngoal mro'c vé cho vay lal 43 010 43.010 35.143 35.143 81,7
Tong sb (A+B+C+D) 1.407.688| 703.933| 703.755| 1.707.877| 768.929| 938.948| 121,3| 109,2| 1334

@ NSPP bao gém ca b6 sung tic NSTW.

# Da bao gom chi cdi cdch tién lwong.

Ghi chi: "V NSTW khong bao gom b6 sung cho NSPP.

@ Khong bao gom chi cdi cdch tién luong.




[image: image4.jpg]Phu luc IV

QUYET TOAN CHI NGAN SACH TRUNG UONG

THEO LINH VUC NAM 2016
(Kem theo Nghi quyét s6 58/2018/QH 14 ngay 12 thang 6 nam 2018 ciia Quéc héi)
Pon vi: Ty dong

s . Quyét So sanh
Noi dung Du todan O toZn @ QT/DT (%)
1 2 3 4 5=4/3
A CHI THEO DU TOAN QUOC HOI 599.873 592.674 98,8
I Chi diu tr phat trién 69.074 68.122 98,6
1 Chi dau tr xdy dung co ban 66.457 65.245 98,2
+ Von trong nudc 32.850 34.960 106,4
+ Von ngoai nude 30.307 25.435 83,9
- Chi d4u tu tir ngudn thu tién sir dung dét 3.300 4.850
2 Chi cép bu chénh 1éch 13 suét tin dung wu dai ctia Nha nudce 1.310 1.396 106,6
3 HO trg cac doanh nghiép hoat dong cong ich 200 200 100,0
4 |Chi bé sung du trir quéc gia 770 944 122,6
5 |Cip vén diéu 1é cho Quy phat trién doanh nghiép vira va nhé 337 337 100,1
11 Chi tra n¢ va vién tr¢ 155.100 155.151 100,0
1 Tra ng 153.950 153.950 100,0
2 Vién trg 1.150 1.201 104,4
Il |Chi phat trién su nghiép KT-XH, QP, AN, quan ly hanh chinh 366.384 369.401 100,8
1 |Chi quéc phong 117.930 123.962 105,1
2 Chi an ninh 63.940 65.386 102,3
3 Chi dac biét 870 602 69,3
4 Chi Gido duc, dao tao va day nghé 19.934 14.820 74,3
5 |ChiY té, Dan s6 va KHH gia dinh 8.534 7.119 83,4
6 Chi khoa hgc, cong nghé 8.013 7.622 95,1
7 |Chi Vin hoa thong tin; Phét thanh truyén hinh, théng tn va TDTT 3.892 3.700 95,1
8 Chi luong huu va bao dam xa héi 80.495 77.765 96,6
9 Chi su nghiép kinh té, bao vé moi truong 19.980 18.916 94,7
10 |Chi quan ly hanh chinh 41.805 40.778 97,5
11 Chi trg gia mat hang chinh sach 346 72 20,7
12 Chi khac 410 8.426 2.055,0
13 |Chi thuc hién cai cach tién luong 234 234
IV |Dw phong (3) 9.315
Kinh phi da xuit quy ngin sich nim 2016 chwa quyét toan, chuyén sang nim
B 2017 quyét toan va s chuyén nguﬁn niam 2016 sang nam 2017 dé chi theo ché 80.695
d¢ quydinh
C Cic khoan thu, chi quan Iy qua NS va ngudn trii phiéu Chinh phi 61.050 60.417
TONG SO (A+B+C+D) 660.923 733.787 111,0
D Vay ngoai nuéc vé cho vay lai 43.010 35.143
TONG SO (A+B+C+D+E) 703.933 768.929 109,2

Ghi chu: Y Khéng bao goém sé b sung cho NSDP.

L Quyét todn theo s6 thiec chi = nhiém vu cdc nam trude chuyén sang ndm 2016 dwoc quyét todn

nam 2016 + nhiém vu chi nam 2016 dwoc quyét toan nam 2016.

& Quyét todn trong cdc linh vuee chi tuong ung.




[image: image5.jpg]Phu

QUYET TOAN CHI NGAN SACH TRUNG UONG CUA TUNG BO, CO QUAN TRUNG U
(Kém theo Nghi quyét s6 58/2018/QH14

I. QUYET TOAN CHI PAU TU PHAT TRIEN

2. QUYET TOAN CHI PAU TU XDCB

‘ 3.Quyer | 4quyer | SQUYET | g
SO TENBONV] Tc;’zcml: V' | ronG QUYET Tl-o(f?\‘;Yng TO?\N CHI TOQAN cHi ng“ggl TOAN
TT TOAN Ar | BOSUNG | CAPBU NQ'V
1) DTPT TONG SO VON TRONG | VON NGOAI ¢ C HOAT PONG L
o NUGC NUGC DUTRU |CHENHLECH|" -4\ jon
QUOCGIA | LAISUAT Q@
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TONG SO 599.873.096| 592.674.419| 68.122.351| 65.244.705| 39.810.025| 25.434.680 944.135| 1.733.511 200.000| 155
I |Céc B§, co quan Trung wong 412.431.675| 423.728.864| 65.011.491| 62.265.106 38.312.505| 23.952.601 944.135| 1.602.250 200.000 1
1 |Vin phong Chu tich nudc 210.020 186.775 1.087 1.087 1.087
2 |Van phong Quéc hoi 1.416.910 1.247.155 205.734 205.734 205.734
3 |Vién phong Trung wong Dang 2.111.990 2.264.008 152.184 152.184 152.184
4 |Vin phong Chinh phu 1.307.570 1.343.921 589.740 589.740 589.740
5 |Hoc vién Chinh tri QG Ho Chi Minh 612.470 643.451 60.715 60.715 60.715
6 [Toa an nhan dén tdi cao 3.528.325 3.749.977 531.544 531.544 531.544
7 |Vién Kiém sat nhan dén tdi cao 3.483.520 3.647.640 740.333 740.333 740.333
8 |BY Cong an 73.607.450 75.148.547 5.841.151 5.573.100 5.493.479 79.621 268.051
9 |Bo Quéc phong 138.781.790| 146.598.598| 14.442.549| 14.064.547| 14.003.208 61.339 178.002 200.000
10 |B§ Ngoai giao 2.451.130 2.747.801 760.226 760.226 760.226
11 |Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon 11.366.863 12.325.436 7.618.175 7.305.963 2.944 356 4.361.606 312.212
12 [Uy ban song Mé Kong 33.290 67.322
13 |B§ Giao thong van tai 27.661.385 26.683.854| 19.646.873| 19.646.873 2.589.098| 17.057.775
14 |B9 Cong thuong 2.126.619 2.517.580 544.318 544.318 544 318
15 [B§ Xay dung 1.962.180 2.649.755 1.660.744 1.660.744 1.407.249 253.495
16 |Bo Y té 8.902.507 10.093.106 1.728.933 1.728.933 789.011 939.922
17 |B§ Giao duc va Pao tao 8.235.167 6.784.001 1.069.760 1.069.760 349.172 720.588
18 |Bo Khoa hoc va Cong nghé 2.593.620 3.281.843 256.053 256.053 256.053
19 |B Vin hoa, Thé thao va Du lich 2.730.562 2.867.233 499.717 499.717 499.717
20 |B§ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi 32.531.445 32.220.677 424.934 424.934 424.934
21 |Bo Tai chinh 21.756.065 20.291.898 618.994 433.124 433.124 185.870
22 |BO Tu phap 2.436.840 2.359.399 481.552 481.552 481.552
23 |Ngin hang Nha nuéc Viét Nam 585.295 581.026 134.930 134.930 134930
24 |Bo Ké hoach va Dau tu 3.133.215 3.100.036 705.459 368.209 329.113 39.096 337.250
25 |Bd Noi vu 1.005.745 983.069 420.618 420.618 420618
26 |B§ Tai nguyén va Mai truong 3.519.640 3.375.693 934.642 934.642 852.008 82.633
27 |BO Thong tin va Truyén Théng 669.532 1.234.560 114.332 114.332 114.332
28 |Uy ban Dén tdc 209.920 320.846 80.484 80.484 80.484
29 |Thanh tra Chinh phu 214.795 207.254 51.954 51.954 51.954
30 [Kiém toan Nha nudc 630.210 654.264 68.662 68.662 68.662
31 |BQL Lang Chu tich Ho Chi Minh 318.730 276.455 171.356 171.356 171.356
32 |Thong tAn xa Viét nam 601.800 664.731 153.715 153.715 153715
33 |Dai Truyén hinh Viét Nam 299.970 378.799 248.968 248.968 248968
34 |Pai Tiéng noi Viét Nam 976.985 962.800 306.870 306.870 306.870
35 |Vién HL Khoa hoc va Cong nghé VN 1.210.370 1.346.971 402.873 402.873 402.873
36 |Vién Han 1am Khoa hoc Xa hoi VN 504.510 490.791 84.788 84.788 84.788
37 |Pai hoc Quéc gia Ha Noi 1.359.630 1.177.470 385.794 385.794 199.552 186.242
38 |DPH Quéc gia Thanh phé Ho Chi Minh 1.162.900 1.078.958 589.469 589.469 419.185 170.284
39 [Uy ban TW Mt tran td qudc Viét Nam 92.435 97.124 23.260 23.260 23.260
40 |TW DPoan TN Cong san H6 Chi Minh 551.505 639.417 445.488 445.488 445488
41 |Trung uong Hoi lién hiép Phu nit VN 158.685 126.986 34.629 34.629 34.629
42 |Hoi Nong dan Viét Nam 346.515 436.880 307.291 307.291 307.291
43 [Hoi Cuu chién binh Viét Nam 80.830 88.855 52.000 52.000 52.000
44 Téng lién doan Lao dong Viét Nam 273.770 226.461 86.149 86.149 86.149
45 |Lién minh Hop tac x@ Viét Nam 111.970 134.205 49.214 49.214 49214
46 |Ngan hang Phat trién Viét Nam 690.000 690.362 690.000 690.000
47 [Ngan hang Chinh sach xa@ hdi 575.000 591.302 591.302 16.302 16.302 575.000
48 |Bao hiém xa hoi Viét Nam 43.300.000 44.143.575 1.930 1.930 1.930
Chi cho cac BQL khu cong nghé, Lang
1 viin hod do NSTW dam bio 1.949.473 1.683.481 1.615.889 1.615.889 397.912 1.217.976
49 |BQL Khu cong nghé cao Hoa Lac 1.808.013 1.538.229 1.515.014 1.515.014 297.037 1.217.976
50 |BQL Lang Vin héa DL céc dan toc VN 141.460 145.252 100.875 100.875 100.875
. 3 A - A
g[S B By ke T G CENIL Rges 409.495|  1.131.298|  106.426|  106.426|  106.426
nglflep, xa hon,AXH - ngh? ngh:ep ,
py |3 ERoichc Thp dikn kink'ts, e4 Tong 555.000|  3.755.190| 1.388.544| 1.257.284|  993.181|  264.103 131.261
cong ty, cidc ngin hang
v Cl’fi. h(\‘) tr(%‘Athl_rc hiél"l ché dd, chinh sach 19.878.126 8.425.585
mé&i va nhiém vu khic (1)
VI |Chi tri ng, vién trg 155.100.000| 153.950.000 15
VII | Chi thyc hién cai cich tién lvong (2) 234.327
VIHI|Dy phong ngin sich trung wong (2) 9.315.000

Ghi chii: (1) S6 chi timg bg, co quan trung wong da duoc tong hop vai quyét toan timg linh vire cia timg b, co quan trung wong; dbi voi s6 chua quyét toan cua céc ché do, chinh sach m¢i ban hanh duoc
(2) Quyét toan nm trong timg linh virc ciia cac bd, co quan trung wong.
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ONG THEO TUNG LINH VUC CHI VA NHUNG NHIEM VU CHI CUA NSTW NAM 2016
ngay 12 thang 6 nam 2018 cua Quoc hoi)

Don vi: Triéu déng

IIL. CHI PHAT TRIEN SU' NGHIEP KINH TE - XA HOIL, QUOC PHONG, AN NINH, QUAN LY HANH CHINH

UEsT i 2. CHIGIAO |3 CHIY TE 5. CHI VAN 8. CHES ) TllgocGP?A QU'Y‘:T
gl:llg;m 1. CHI QUOC DU C-PAO | DAN SO VA |+ CHIKHOA -0t anG |6 CHI LUONG| 7.CHISU NGHIEP | 9. CHI QUAN MAT - TO(;IN Y
3 TONG SO PHONG, AN TAO, DAY KimGa | BOSCONG |y B HUU VA PAM| NGHIEPKINH | BAO VE | LY HANH HANG XHAC T‘O,ANDg

RQ NINH, DAC BIET NeEE Sk NGHE LTI BAO XA HOI TE ml;arg; . CHINH CHINH (%)

SACH

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25=3/4
.150.722| 369.401.346| 189.950.790( 14.971.028( 7.157.641| 7.622.421 3.704.573| 77.767.254| 18.476.807| 446.137| 40.807.474 71.636| 8.425.585 98.8
.176.873| 357.540.500| 189.950.790| 14.889.374| 7.157.142| 7.565.526| 3.478.417| 77.551.522| 16.181.721| 443.980| 40.253.828 68.201 102,7
185.687 160 185.528 889
1.041.421 2.090 22277 1.017.054 88,0
183.742 1.928.082 137.457 10.252 27.028 124 669 5.309 1.526 1.621.841 107,2
754.180 1.537 547 752.096 102,8
36.172 546.564 516.988 27.096 2.380 100 105,1
3.218.433 22.499 2.110 163 3.193.661 106,3
700 2.906.607 46.458 3.460 162 2.856.527 104,7
58.359 69.249.037 65.386.246 101.840 53.532 35425 37.475 422782 3.146.319 33.103 32315 102,1
394 821 131.761.228| 124.464.039 1.713.796 494 287 805.782 79960 2.282.090 756.608 42417 1.119.810 2.440 105,6
2,500 1.985.075 24.657 3.800 12.978 1.943.541 100 112,1
73.906 4.633.355 1.051.411 46.796 788.065 100 2.237.432 41.889 420.668 46.993 1084
67.322 46.803 20.519 202,2
= 1581 7.035.449 482976 108.155 59.849 6.061.991 25916 296.062 500 96,5
1.257 1.972.005 689.188 13.853 315.179 1.995 446.159 8.491 496.740 400 118,4
2.748 986.263 445 380 75.689 166.365 416 137.179 6.644 154.590 135,0
30.426 8.333.747 1.588.817| 6.062.126 209.213 2,751 1.161 108.329 21.156 339.623 570 1134
99.825 5.614.416 4.658.886 222905 2.060 545.853 7.902 175.202 1.608 82,4
37427 2.988.363 8372 2.864.812 3.623 8.469 2.700 99.586 800 126,5
4.860 2.362.656 565.776 10.679 34.359 1.541.083 7.171 66.836 6.806 126.011 3.935 105,0
1.213 31.794.530 583.856 222.357 16.037 20.666.855 181.789 1.970 120.747 920 99,0
8623 19.664.282 136.356 5.707 39.825 485 521.138 2948 18.957.308 514 93,3
4.580 1.873.268 86.019 11.793 281 1.706 1.455 1.771.663 350 96,8
32.626 413.470 251.836 66.803 94.075 756 99.3
7.567 2.387.009 75.242 39.956 36.657 1.198| 2.233.552 404 98,9
8.868 553.583 180.152 13315 11.374 348.622 120 97,7
56.769 2.384.282 178.541 5.352 225.326 1.581.742] 207211 186.060 50 95,9
3.797 1.116.431 49.027 48.156 18.301 487.167 1.200 15.649 496932 184 4
870 239.492 10.098 100 8.690 66 114982 1.951 103.035 570 152,8
1.409 153.890 4321 5.567 143.922 80 96,5
585.601 2.500 3.097 580.005 103,8
105.099 100.505 158 2.465 1.971 86,7
511.016 700 2019 507.660 45 592 110,5
66.712 63.119 17.945 45.000 155 19 126,3
11.903 644.027 20.840 1.940 621.085 162 98,5
14.860 929.238 32.547 847.453 15912 7.185 2.830 23.111 200 107,7
2.568 403.435 21715 373.677 5716 700 897 730 105,8
5.788 785.888 602.786 117.223 10.183 1.500 53.296 900 86,6
A7 488.318 364.750 122.367 1.200 92,8
700 73.163 2910 178 1.565 300 2.500 65.510 200 105,1
14.758 179.171 27.001 7.860 9.284 3410 2.950 125.490 3175 115,9
1.095 91.261 23.829 1.793 5.900 4012 758 1.000 52.621 1.350 80,0
129.590 24.301 4.770 287 11.851 7.000 81.281 100 126,1
36.855 1.405 7.627 200 1.000 26.473 150 109,9
2.720 137.592 84 485 100 40.797 212 649 3.400 7.599 350 82,7
84.991 47.766 6.000 4.369 2.450 24.406 119,9
362 362 100,1
102,8
44.141.645 44.141.645 101,9
67.593 1.000 5.288 25.806 5.309 30.189 86,4
23.216 5.288 5.309 12.618 85,1
44.377 1.000 25.806 17.571 102,7
652 1.024.220 11.874 500 34.426 199.736 125.403 123.493 2.158 523.197 3.435 2763
23.198 2.343.448 68.780 17.181 613 90.329 2.166.284 261 676,6
8.425.585 8.425.585 21,2
3.950.000 99,5

chuyén sang nam sau thuc hién tiép theo quy dinh.
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QUYET TOAN CHI BO SUNG TU NSTW CHO NSPP POI VOI TUNG TiNH, THANH PHO NAM 2016
(Kem theo Nghi quyét sé 58/2018/QH14 ngay 12 thdang 6 nam 2018 cia Quéc hoi)

Pon vi: Triéu dong

Dur toan Quyét toan So sanh
B& sung c6 muc tiéu Bb sung c6 muc tiéu Khéng ké
STT Tinh, thanh pho Tér:lgi :.1:1 :grlssung B3 sung cin a6i Troiig 86: Vén T:l:; :"i: r;l:'::g Té':,g;. :1:7 ;)j]:llng B4 sung cin a8 Trong d6: Vén T:l:n‘:':ﬁn nlllll::g Téng sb :“I’::‘:‘;“:
ngoai nurée frong ngoai nurée i 'wv:: V“::::m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N=13 | 12=(7-9¥(3-5),
Téng sé 251.242.320| 127.821.611 20.797.258| 102.623.451| 254.039.653| 127.821.611 20.797.258| 105.420.784 101 101
1 |Mién niii phia Bic 77.906.180 47.484.633 3.230.225 27.191.322 78.180.272 47.484.633 3.230.225 27.465.414 100 100
1 |Ha Giang 8.117.693 5.094.068 148.656 2.874.969 8.149.496 5.094.068 148.656 2.906.772 100 100
2 |Tuyén Quang 4.603.947 2.792.101 162.432 1.649.415 4.583.165 2.792.101 162.432 1.628.633 100 100
3 |Cao Bing 5.989.001 3.659.638 190.675 2.138.689 6.035.724 3.659.638 190.675 2.185.411 101 101
4 |Lang Son 6.346.082 4.109.892 247.184 1.989.006 6.460.126 4.109.892 247.184 2.103.050 102 102
5 |Lao Cai 5.724.237 3.068.272 335.301 2.320.664 5.725.817 3.068.272 335.301 2.322.244 100 100
6 |Yén Bai 5.269.563 3.234.356 306.148 1.729.060 5.289.763 3.234.356 306.148 1.749.260 100 100
7 | Thai Nguyén 3.118.439 1.778.157 154.446 1.185.836 3.120.139 1.778.157 154.446 1.187.536 100 100
8 |Bic Kan 3.365.560 2.121.136 229.522 1.014.902 3.383.335 2.121.136 229.522 1.032.677 101 101
9 |Phi The 6.241.352 3.380.168 472.374 2.388.810 6.231.471 3.380.168 472.374 2.378.929 100 100
10 |Béc Giang 6.396.855 4418876 10.391 1.967.587 6.390.255 4.418.876 10.391 1.960.987 100 100
11 |Héa Binh 5.316.696 3.076.680 386.519 1.853.498 5.366.895 3.076.680 386.519 1.903.697 101 101
12 |Som La 6.603.115 3.994.933 265.434 2.342.748 6.599.700 3.994.933 265.434 2.339.333 100 100
13 |Lai Chau 4.712.794 2.934.117 95.535 1.683.142 4.728.576 2.934.117 95.535 1.698.924 100 100
14_|Pién Bién 6.100.846 3.822.240 225.608 2.052.998 6.115.810 3.822.240 225.608 2.067.962 100 100
11 | Dong bing Séng Hong 28.910.326 11.012.121 5.483.093 12.415.112 29.650.708 11.012.121 5.483.093 13.155.494 103 103
15 |Ha Noi 3.563.148 0 3.236.788 326.360 3.859.700 0 3.236.788 622.912 108 191
16 |Hai Phong 1.482.059 0 449.249 1.032.809 1.563.291 0 449.249 1.114.042 105 108
17 |Quang Ninh 1.120.397 0 98.655 1.021.742 1.179.873 0 98.655 1.081.218 105 106
18 |Hai Duong 2.103.630 436.125 27.064 1.640.441 2.101.130 436.125 27.064 1.637.941 100 100
19 |Hung Yén 1.627.772 450.333 181.044 996.395 1.624.272 450.333 181.044 992.895 100 100
20 |Vinh Phiic 1.071.121 0 624.303 446.818 1.216.021 0 624.303 591.718 114 100
21 |Béic Ninh 492.862 0 111.175 381.687 500.662 0 111.175 389.487 100 100
22 |Ha Nam 2.620.463 1.038.529 364.199 1.217.735 2.718.415 1.038.529 364.199 1.315.687 104 104
23 |Nam Dinh 6.516.470 4.143.346 173.642 2.199.481 6.532.737 4.143.346 173.642 2.215.749 100 100
24 [Ninh Binh 3.335.339 1.893.793 94.097 1.347.449 3.329.156 1.893.793 94.097 1.341.266 100 100
25 |Thai Binh 4.977.065 3.049.996 122.876 1.804.194 5.025.450 3.049.996 122.876 1.852.578 101 101
Bac Trung B va duyén hai
11 [Mién Trung 68.788.718 32.063.838 5.620.981 31.103.899 69.402.860 32.063.838 5.620.981 31.718.040 101 101
26 |Thanh Héa 14.027.178 8.624.978 677.331 4.724.868 14.083.183 8.624.978 677.331 4.780.873 100 100
27 |Nghé An 12.438.402 6.369.622 1.329.276 4.739.504 12:475.112 6.369.622 1.329.276 4.776.214 100 100
28 |Ha Tinh 6.926.430 3.261.673 348.508 3.316.249 6.958.572 3.261.673 348.508 3.348.391 100 100
29 |Quang Binh 5.088.921 2.672.960 288.106 2.127.856 5.092.485 2.672.960 288.106 2.131.420 100 100
30 |Quang Tri 4.101.411 2.164.821 391.598 1.544.991 4.064.406 2.164.821 391.598 1.507.986 100 100
31 |Thira Thién Hué 3.581.547 981.930 1.161.161 1.438.456 3.579.082 981.930 1.161.161 1.435.991 100 100
32 |PaNing 1.010.798 0 387.298 623.499 1.150.758 0 387.298 763.460 114 122
33 |Quang Nam 5.600.238 2.270.405 347.456 2.982.378 5.590.097 2.270.405 347.456 2.972.236 100 100
34 |Quang Ngai 3.186.189 0 135.543 3.050.646 3.295.596 0 135.543 3.160.053 103 104
35 |Binh Dinh 4.322.218 1.899.722 177.668 2.244.828 4.341.735 1.899.722 177.668 2.264.345 100 100
36 |Phi Yén 3.446.033 1.735.661 110.018 1.600.354 3.489.773 1.735.661 110.018 1.644.094 101 101
37 |Khanh Hoa 826.036 0 45.773 780.263 844.310 0 45.773 798.537 102 102
38 |Ninh Thuin 1.947.648 966.827 184.235 796.585 2.153.817 966.827 184.235 1.002.754 111 112
39 |Binh Thuin 2.285.669 1.115.240 37.010 1.133.419 2.283.933 1.115.240 37.010 1.131.684 100 100
IV | Tay Nguyén 22.486.148 13.546.319 793.993 8.145.836 22.591.521 13.546.319 793.993 8.251.210 100 100
40 |Pak Lak 6.985.881 4.631.700 194.126 2.160.056 7.026.054 4.631.700 194.126 2.200.228 101 101
41 |Pak Néng 3.436.349 1.714.076 180.739 1.541.534 3.462.259 1.714.076 180.739 1.567.444 101 101
42 |Gia Lai 5.427.944 3.370.402 184.206 1.873.336 5.457.751 3.370.402 184.206 1.903.142 101 101
43 | Kon Tum 3.011.613 1.665.325 101.948 1.244.340 3.059.058 1.665.325 101.948 1.291.785 102 102
44 |Lam Ddng 3.624.360 2.164.816 132.974 1.326.571 3.586.399 2.164.816 132.974 1.288.610 100 100
V | Déng Nam Bd 10.227.355 1.890.279 3.518.471 4.818.605 10.736.147 1.890.279 3.518.471 5.327.398 105 108
45 |Hb Chi Minh 3.142.946 0 2.799.006 343.940 3.582.606 0 2.799.006 783.600 114 100
46 |DPong Nai 588.666 0 17.605 571.061 617.008 0 17.605 599.403 105 105
47 |Binh Dwong 648.629 0 592.296 56.333 739.629 0 592.296 147.333 114 262
48 |Binh Phuéc 3.128.010 1.475.106 1.152 1.651.752 3.061.285 1.475.106 1.152 1.585.027 100 100
49 |Téy Ninh 1.202.659 415.173 33:151 754.334 1.219.174 415.173 33.151 770.849 101 101
50 |Ba Ria Viing Tau 1.516.445 0 75.260 1.441.185 1.516.445 0 75.260 1.441.185 100 100
VI | Déng bing séng Ciru Long 42.923.595 21.824.422 2.150.495 18.948.678 43.478.144 21.824.422 2.150.495 19.503.228 101 101
51 | Long An 1.656.968 697.921 10.274 948.773 1.676.671 697.921 10.274 968.476 101 101
52 |Tién Giang 2.682.510 1.112.488 128.173 1.441.849 2.711.168 1.112.488 128.173 1.470.507 101 101
53 |Bén Tre 3.327.138 2.231.431 110.670 985.037 3.338.687 2.231.431 110.670 996.586 100 100
54 |Tra Vinh 4.356.209 2.527.237 323.367 1.505.604 4.450.950 2.5271.237 323.367 1.600.345 102 102
55 |Vinh Long 1.708.540 935.268 8.731 764.541 1.708.789 935.268 8.731 764.790 100 100
56 |Caan Tho 1.229.701 0 584.181 645.521 1.252.718 0 584.181 668.537 102 104
57 |Hau Giang 2.527.382 1.512.311 8.183 1.006.888 2.535.359 1.512.311 8.183 1.014.865 100 100
58 |Séc Tring 5.001.644 3.269.285 80.579 1.651.779 5.021.181 3.269.285 80.579 1.671.317 100 100
59 |An Giang 6.119.569 3.230.568 204.776 2.684.225 6.173.518 3.230.568 204.776 2.738.174 101 101
60 |Ddng Thip 3.800.242 1.635.154 278.823 1.886.265 3.863.398 1.635.154 278.823 1.949.421 102 102
61 |Kién Giang 4.873.350 2.191.839 190.154 2.491.358 4.921.354 2.191.839 190.154 2.539.361 101 101
62 |Bac Liéu 2.244.745 1.327.692 5.217 911.836 2.311.682 1.327.692 5217 978.773 103 103
63 |Ca Mau 3.395.597 1.153.228 217.367 2.025.002 3.512.670 1.153.228 217.367 2.142.075 103 104
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